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Số: 2619/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2014   

QUYẾT ĐỊNH
 Phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước 
Tà Nung, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét Tờ trình số 26/TTr-TTQLĐT&KTCTTL ngày 11/02/2014 của Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 157/TTr-SNN ngày 04/9/2014,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tà Nung, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt chịu trách nhiệm quản lý vận hành hồ chứa nước Tà Nung theo đúng quy trình được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH LÂM ĐỒNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC TÀ NUNG,
XÃ TÀ NUNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
 (Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND  ngày 02/12/2014 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Các văn bản pháp lý liên quan
Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Tà Nung đều phải tuân thủ:
1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
2. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
3. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;
4. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
5. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;
6. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; 
7. Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 07/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số  72/2007/NĐ-CP;
8. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:
a) Quy định về việc lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước - công trình thủy lợi (14TCN 121 - 2002) theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/06/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác công trình thủy lợi kho nước (14TCN 55–88) do Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành ngày 01/3/1989;
c) Quy phạm công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông (14TCN 49–86) ban hành theo Quyết định số 179/QĐ-KT ngày 24/3/1986 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
d) Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy công của hồ chứa nước.
Điều 2. Quy định chế độ vận hành điều tiết 

Việc vận hành điều tiết hồ chứa Tà Nung phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu thiết kế, phòng chống lũ với tần suất thiết kế P=1,5%, tương ứng với mực nước dâng gia cường là +1113,86m; tần suất lũ kiểm tra P=0,5% tương ứng với mực nước cao nhất +1113,97m.
2. Trữ được tối đa nguồn nước đến hồ trong mùa mưa để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.
3. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ của hồ phải tuân thủ Quy trình vận hành, đảm bảo an toàn, không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng hạ du.
Điều 3. Phạm vi áp dụng
1. Quy trình này là cơ sở pháp lý để Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt) vận hành điều tiết hồ chứa nước Tà Nung. 

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa nước Tà Nung, thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ huy PCLB tỉnh).

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 4. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa mưa lũ
Trước mùa mưa lũ hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng các quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, lập kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5.  Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ
1. Trong quá trình vận hành điều tiết, yêu cầu giữ mực nước hồ chứa thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau:

	Thời gian (ngày/tháng)
	31/7
	31/8
	30/9
	31/10
	30/11

	Mực nước cao nhất (mét)
	1112,46
	1112,46
	1112,46
	1112,46
	1112,46


Điều 6. Vận hành xả lũ
1. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường, tràn xả lũ tự động làm việc bình thường.

2. Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường (+1112,46m) nhưng chưa vượt quá mực nước dâng gia cường (+1113,86m) tràn vận hành xả lũ, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải:

a) Theo dõi chặt chẽ quá trình xả lũ qua tràn, diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, đặc điểm vùng hạ du hồ chứa để có biện pháp điều tiết nước phù hợp. Báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xả lũ.
b) Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ.

Điều 7.  Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mức nước hồ có nguy cơ vượt qua mực nước dâng gia cường (+1113,86m), Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt báo cáo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phương án sử dụng cống lấy nước dưới đập tham gia xả lũ để hạ thấp mực nước hồ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân vùng hạ du.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ TRONG MÙA KIỆT

Điều 8. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa kiệt 

Trước mùa kiệt hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTTL căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước, lập kế hoạch cấp nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt và thông báo cho các hộ, đơn vị dùng nước trong hệ thống.

Điều 9. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt
1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải giữ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).
2. Mực nước hồ thấp nhất ở các tháng mùa kiệt như sau:

	Thời gian(ngày/ tháng)
	31/12
	31/01
	28/02
	31/3
	30/4

	Mực nước thấp nhất (m)
	1112,00
	1110,47
	1108,85
	1108,85
	1108,85


Điều 10. Vận hành cấp nước
Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo kế hoạch cấp nước được duyệt.
Điều 11. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt
1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết (+1108,85), Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải thông báo cho các hộ dùng nước và thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải lập phương án sử dụng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, đồng thời báo UBND thành phố Đà Lạt để điều hành sản xuất.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 12. Báo cáo sự cố công trình 
Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xảy ra sự cố, gây mất an toàn cho công trình, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải lập phương án xử lý khẩn cấp báo cáo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét quyết định xả nước, hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện.

Điều 13. Xử lý sự cố
Khi tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải triển khai ngay biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy PCLB tỉnh trình UBND tỉnh Lâm Đồng để quyết định biện pháp khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.
Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 14. Quan trắc khí tượng, thủy văn
Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo quy định tại các quy phạm, tiêu chuẩn ngành hiện hành (14TCN 49–86 và 14TCN–55–88).

Điều 15. Tính toán lượng nước đến
Hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích nước, cấp nước và xả nước.

Điều 16. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, lưu lượng kiệt
1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt lập báo cáo đánh giá việc xả lũ bao gồm: lưu lượng xả, thời gian xả, tổng lượng xả, diễn biến mực nước hồ và ảnh hưởng đối với vùng hạ du.

2. Hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt tiến hành điều tra, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng nước đến hồ; lưu lượng kiệt; ghi chép, lưu trữ tài liệu trên để phục vụ công tác quản lý khai thác.

Chương VI
PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM 

TRONG THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Điều 17. Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt
1. Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước.

2. Hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền cho phép sửa đổi hoặc bổ sung Quy trình khi cần thiết.

3. Yêu cầu các cấp chính quyền, ngành liên quan thực hiện Quy trình.

4. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

5. Giám đốc Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Tà Nung trong các trường hợp sau:

a) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối.

b) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối và chưa xuống đến mực nước chết .

c) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án sử dụng dung tích chết được UBND tỉnh phê duyệt.

d) Theo dõi, thực hiện điều tiết, vận hành xả lũ theo quy định tại Điều 6 Quy trình này.

Điều 18.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt trong việc thực hiện Quy trình này; quyết định xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền, cụ thể:

1. Trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy trình.

2. Trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khi xảy ra lũ đặc biệt lớn.

3. Trình UBND tỉnh quyết định giải pháp xử lý khẩn cấp khi hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

4. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ.

5. Trình Ban chỉ huy PCLB tỉnh cho phép trữ hoặc xả nước theo quy định tại Điều 7 Quy trình này.

Điều 19. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng 

Chỉ đạo địa phương, đơn vị quản lý công trình xử lý khẩn cấp khi có sự cố xảy ra đối với công trình và vùng hạ du, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý triệt để, cụ thể:
1. Tổ chức phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa lũ và tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình.

2. Thường xuyên theo dõi diến tiến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình để thông báo kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo việc phòng chống lụt bão, xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an tòan công trình và vùng hạ du, quyết định phương án xử lý khẩn cấp qua cống lấy nước theo Điều 7, Quy định này.

Điều 20. UBND tỉnh Lâm Đồng
1. Chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan thực hiện Quy trình.

2. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền.

3. Quyết định việc vận hành điều tiết hồ chứa khi xảy ra tình huống như quy định tại Khoản 2, Điều 3; Điều 12; Điều 13 Quy trình này.

4. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Điều 13 Quy trình này, huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố

5. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại Khoản 2, Điều 3; Điều 7; Điều 12; Điều 13 Quy trình này.

6. Xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy trình khi xét thấy cần thiết.

Điều 21. Trách nhiệm của các cấp chính quyền thành phố Đà Lạt
1. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại Quy trình này.

2. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hành vi ngăn cản việc thực hiện hoặc vi phạm các quy định của Quy trình này.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

4. Huy động nhân lực, vật lực của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt, chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Tà Nung.

Điều 22. Trách nhiệm của các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác
1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này và các quy định có liên quan được nêu tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Tà Nung.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt, để có căn cứ lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Điều khoản thi hành
Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định, mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành .

Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Yên
Phụ lục I:
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC TÀ NUNG
1. Vị trí công trình

Công trình Hồ chứa nước Tà Nung nằm trên địa bàn xã Tà Nung – Thành phố Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 8km. Toạ độ địa lý trên bản đồ VN 2000: 

X: 1317886; Y:564964

Hồ chứa nước Tà Nung có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 106.39 ha cà phê thuộc xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt.

2. Tóm tắt các đặc trưng thiết kế

a) Cấp công trình

- Hồ chứa thuộc cấp theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT
:
III

- Mức đảm bảo cấp nước 







:
P = 85%.

- Tần suất lũ thiết kế 



 




:
P =  1,5 %.

b) Các đặc trưng thiết kế cơ bản

- Diện tích lưu vực








:
2.67 km2.

- Hệ số sử dụng dòng chảy






:
0,54

- Mực nước dâng bình thường 





:
1112.46 m.

- Mực nước dâng gia cường (P = 1.5%)



:
1113.86 m.

- Mực nước chết









: 
1108.85 m.

- Dung tích toàn bộ Vtb







:
122.665 m3.

- Dung tích hữu ích Vhi 







:
94.263 m3.

- Dung tích chết Vc








:
28.402 m3.

- Diện tích mặt hồ (ứng với MNDBT)




:
3.63 ha.

- Diện tích mặt hồ (ứng với Vc)





:
1.6 ha.

- Diện tích lòng hồ (ứng với đỉnh tường tràn)


:
4.27 ha.

- Diện tích lòng hồ (ứng với đỉnh đập)



:
4.5 ha.

- Diện tích lòng hồ (ứng MN siêu cao)



:
4.24 ha.

3. Quy mô các hạng mục công trình đầu mối

a. Đập đất :

- Cao trình đỉnh đập hiện trạng 





:
1113,34-:-1113,96m

- Cao trình đỉnh đập tính toán 





:
1114,81m

- Chiều dài đỉnh đập 








:
103,00 m.

- Chiều cao đập lớn nhất 







:
10.9 m.

- Chiều rộng đỉnh đập







:
4 m.

- Hệ số mái đập thượng lưu






: 
m = 3

- Hệ số mái đập hạ lưu







:
m = 2.5

- Cấp công trình theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT
:
III

Hình thức đập : Đập đất đồng chất.

b. Tràn xả lũ kiểu tràn đỉnh rộng:

- Cao trình ngưỡng tràn







:
1112.46 m.

- Lưu lượng đỉnh lũ 1.5%







:
30.42 m3/s.

- Tổng lượng lũ 1.5%








: 
225.680 m3

- Thời gian lũ 1.5%








: 
4.12 h

- Lưu lượng xả TK lớn nhất 1.5%





:
23.004 m3/s.

- Cột nước tràn TK 








:
1.4 m.

- Lưu lượng đỉnh lũ  kiểm tra 0.5%




:
34.157 m3/s.

- Tổng lượng lũ kiểm tra 0.5%





: 
247.693 m3

- Thời gian lũ kiểm tra 0.5%






: 
4.03 h

- Lưu lượng xả kiểm tra 0.5%






:
25.916 m3/s.

- Cột nước tràn kiểm tra 0.5% 





:
1.51 m.

- Chiều dài dốc nước








:
 57 m.

- Hình thức tràn tự động : Tràn đỉnh rộng bằng BTCT.M200, dốc nước và bể tiêu năng đáy

c. Xi phông tưới:

- Cao trình  cửa vào xi phông






:
1109.29 m.

- Khả năng tháo Lưu lượng xi phông 




:
45 l/s.

- Khẩu diện xi phông D







:
200 mm

- Mực nước min thiết kế xi phông





:
1109.99 m.

- Mực nước max thiết kế xi phông




:
1112.46 m

-Xi phông ống thép

d. Đường ống tưới Đường ống chính đến cụm chia nước

- Tổng chiều dài đến cụm chia nước




:
1851 m.

- Đường kính ống PVC -D






:
200 mm.

- Lưu lương thiết kế








:
45 l/s

- Diện tích tưới









:
100 ha

- Áp lực dư yêu cầu đến bể chứa  cụm chia nước

:
1092.99m

4. Nhiệm vụ công trình : Cung cấp nướcTưới cho diện tích Ft = 106.39ha cà phê, bằng đường ống áp lực.

Phụ lục II: NHỮNG CĂN CỨ  LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT

1. Các văn bản pháp quy.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

- Nghị định 72/2007/NĐ-CP  ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

- Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Quy trình về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa - Công trình thủy lợi (14TCN 121 – 2002);

- Quy trình vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa, công trình thủy lợi theo TCVN 8414:2010.

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:

+ Hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi, quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

+ Công trình thuỷ lợi kho nước, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (14TCN 55-88).

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN  8304 : 2009 Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi.
+ Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thuỷ công của hồ chứa nước.

- Các tài liệu về hồ sơ thiết kế hồ chứa nước Mê Linh đã phê duyệt.

2. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn.

- Các tài liệu khí tượng thủy văn dùng trong thiết kế hồ Mê Linh .

- Các tài liệu mưa, tài liệu dòng chảy của lưu vực hồ Mê Linh và một số lưu vực lân cận.

- Các tài liệu, số liệu để lập quy trình vận hành công trình đầu mối.

Phụ lục III: Các biểu đồ và bảng tra
TỔNG LƯỢNG NƯỚC DÒNG CHẢY NĂM HỒ CHỨA NƯỚC TÀ NUNG

	TỔNG LƯƠNG NƯỚC DÒNG CHẢY NĂM HỒ TÀ NUNG TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM2009

	    Tháng
  Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng năm

	Số ngày
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31
	365,00

	1981
	126000
	94692
	63243
	68265
	65189
	198439
	119432
	277296
	254228
	476755
	277767
	141567
	2162873

	1982
	102648
	65691
	76621
	163129
	143756
	165248
	205297
	154459
	400173
	335675
	191612
	92919
	2097229

	1983
	69081
	48115
	41351
	38605
	68108
	135823
	187053
	291891
	386049
	778376
	317784
	113108
	2475345

	1984
	94378
	68987
	68108
	108753
	199216
	210209
	345404
	449999
	470792
	566755
	263643
	147891
	2994134

	1985
	91459
	63494
	78081
	235396
	186080
	159598
	262702
	208216
	177724
	698106
	202676
	129891
	2493423

	1986
	76378
	62396
	56432
	67794
	99486
	82389
	153972
	352702
	508455
	593512
	360156
	227675
	2641346

	1987
	107513
	71403
	83432
	108753
	124297
	157715
	155432
	103621
	409589
	559458
	273059
	117486
	2271759

	1988
	87811
	62396
	65919
	116050
	83189
	92981
	239837
	227188
	477854
	357566
	160775
	92189
	2063755

	1989
	62513
	42403
	92189
	127585
	267567
	287183
	389188
	374593
	409589
	428107
	148299
	97297
	2726512

	1990
	60811
	46577
	70054
	85213
	92432
	310723
	109459
	183162
	442544
	330810
	284829
	112378
	2128991

	1991
	65675
	42622
	41594
	96512
	103621
	49433
	182432
	257837
	593198
	569187
	177253
	83919
	2263285

	1992
	66892
	48994
	54730
	148770
	177567
	433128
	313783
	151297
	175370
	241053
	132293
	89756
	2033632

	1993
	75162
	55585
	84648
	65205
	97054
	169956
	206999
	197513
	329554
	532701
	187140
	221107
	2222624

	1994
	92675
	70305
	74189
	77210
	203351
	127114
	262702
	257837
	437836
	537566
	189023
	134027
	2463834

	1995
	68108
	53168
	52540
	74385
	103621
	118169
	209918
	219648
	442544
	520539
	142885
	96810
	2102337

	1996
	84648
	67229
	57405
	151595
	301621
	231159
	173432
	347837
	386049
	411080
	393111
	158351
	2763517

	1997
	96442
	101503
	90973
	166425
	277296
	163945
	355848
	223783
	590640
	490510
	198658
	109608
	2865631

	1998
	79595
	95571
	56236
	109414
	237405
	213120
	211990
	476755
	255569
	382605
	525443
	417875
	3061577

	1999
	162847
	95586
	116011
	190671
	712700
	444051
	297752
	391620
	491107
	397741
	305544
	193747
	3799376

	2000
	128565
	88669
	97823
	199216
	204324
	247935
	298176
	277296
	303708
	737629
	391440
	235427
	3210207

	2001
	161160
	115838
	128377
	127294
	117000
	145718
	149296
	473350
	233128
	238895
	154734
	118632
	2163422

	2002
	81926
	61281
	80152
	88423
	71027
	120742
	125631
	293594
	321943
	407376
	291059
	148496
	2091650

	2003
	101573
	67661
	70219
	88266
	158131
	156334
	268171
	293570
	406066
	688219
	351760
	165287
	2815257

	2004
	113908
	72146
	97572
	165758
	136561
	333831
	296520
	317565
	222904
	172106
	103292
	86845
	2119008

	2005
	53639
	52118
	59908
	79909
	90015
	118820
	158421
	249112
	503802
	484005
	172828
	140578
	2163157

	2006
	84908
	46374
	69535
	90019
	118654
	176125
	231680
	388434
	577361
	698268
	178227
	123397
	2782981

	2007
	81141
	56377
	77437
	93892
	269285
	249253
	266154
	792437
	889954
	624270
	313453
	169752
	3883405

	2008
	123787
	92154
	124556
	117039
	218628
	172765
	197819
	267496
	279862
	360038
	267347
	141041
	2362532

	2009
	110189
	88760
	118702
	196085
	364864
	186198
	304053
	386755
	644985
	557025
	216093
	137432
	3311142

	Bq 
	93498
	68900
	77519
	118815
	182484
	195107
	230295
	306444
	414572
	488825
	247317
	146362
	2570136


BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC CHO CÂY TRỒNG

1. Mức tưới tại mặt ruộng cho các loại cây trồng - Tổng lượng nước yêu cầu tại đầu mối

	Tháng
	Tổng
	Qi
	Qtk
	Mức tưới

	 
	Ft (ha)
	(m3/s)
	(m3/s)
	( m3 )

	1
	106,38
	0,047
	0,047
	112638

	2
	106,38
	0,047
	 
	112638

	3
	106,38
	0,026
	 
	62576

	4
	106,38
	0,000
	 
	0

	5
	106,38
	0,000
	 
	0

	6
	106,38
	0,000
	 
	0

	7
	106,38
	0,000
	 
	0

	8
	106,38
	0,000
	 
	0

	9
	106,38
	0,000
	 
	0

	10
	106,38
	0,000
	 
	0

	11
	106,38
	0,000
	 
	0

	12
	106,38
	0,016
	 
	37546


BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ TÀ NUNG với  F tưới =106.39 ha

BẢNG TOẠ ĐỘ ĐƯỜNG PHÒNG PHÁ HOẠI VÀ ĐƯỜNG HẠN CHẾ CẤP NƯỚC
	Tháng
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	[B1]
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,37
	1.112,46

	[B2]
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.112,00
	1.110,47
	1.106,00
	1.106,00


Ghi chú :
[B1]- Đường phòng phá hoại : Hình vẽ xem nội dung chi tiết




[B2]- Đường hạn chế cấp nước: Hình vẽ xem nội dung chi tiết

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC TÀ NUNG với F tưới =96.35 ha

BẢNG TOẠ ĐỘ ĐƯỜNG PHÒNG PHÁ HOẠI VÀ ĐƯỜNG HẠN CHẾ CẤP NƯỚC

	Tháng
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	[B1]
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,46
	1.112,37
	1.112,46

	[B2]
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.108,85
	1.112,00
	1.110,47
	1.106,00
	1.106,00


Ghi chú :
[B1]- Đường phòng phá hoại : Hình vẽ xem nội dung chi tiết




[B2]- Đường hạn chế cấp nước: Hình vẽ xem nội dung chi tiết

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

1. Trường hợp tính toán

· Lũ thiết kế : P = 1.5%.

· Lũ kiểm tra : P = 0.5%.

· Mực nước trước lũ ngang MNDBT : +1112.46 m.

2. Kết quả tính toán 

	Tần suất
	Trường hợp tính toán
	Q lũ
	qxả max
	H max

	P=1.5%
	Bình thường
	30.42
	23
	1.4

	P=0.2%
	Kiểm tra
	34.16
	25.92
	1.51


BIỂU ĐỒ & BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH HỒ NƯỚC TÀ NUNG
BAÛNG TRIEÅN KHAI ÑÖÔØNG F-Z - DIEÄN TÍCH MAÊT HỒ CHỨA NƯỚC TÀ NUNG
	Z

	0,0

	0,1

	0,2

	0,3

	0,4

	0,5

	0,6

	0,7

	0,8

	0,9


	1106

	1.500

	2280

	3060

	3840

	4620

	5400

	6180

	6960

	7740

	8520


	1107

	9.300

	9669

	10038

	10406

	10775

	11144

	11513

	11882

	12250

	12619


	1108

	12.988

	13339

	13690

	14042

	14393

	14744

	15095

	15446

	15798

	16149


	1109

	16.500

	16993

	17486

	17979

	18472

	18965

	19458

	19951

	20444

	20937


	1110

	21.430

	22184

	22938

	23692

	24446

	25200

	25954

	26708

	27462

	28216


	1111

	28.970

	29423

	29876

	30329

	30782

	31235

	31688

	32141

	32594

	33047


	1112

	33.500

	34110

	34720

	35330

	35940

	36550

	37160

	37770

	38380

	38990


	1113

	39.600

	39930

	40260

	40590

	40920

	41250

	41580

	41910

	42240

	42570


	1114

	42.900

	43160

	43420

	43680

	43940

	44200

	44460

	44720

	44980

	45240



	


BAÛNG TRIEÅN KHAI ÑÖÔØNG  V-Z - DUNG TÍCH HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC TAØ NUNG

V(m3)-Z(m)
	Z
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	1106
	0
	484
	969
	1453
	1938
	2422
	2907
	3391
	3876
	4360

	1107
	4845
	5954
	7064
	8173
	9282
	10391
	11501
	12610
	13719
	14829

	1108
	15938
	17409
	18880
	20350
	21821
	23292
	24763
	26234
	27705
	29176

	1109
	30647
	32538
	34429
	36320
	38211
	40102
	41994
	43885
	45776
	47667

	1110
	49558
	52069
	54579
	57090
	59600
	62111
	64621
	67132
	69643
	72153

	1111
	74664
	77784
	80905
	84026
	87147
	90267
	93388
	96509
	99630
	102750

	1112
	105871
	109522
	113173
	116823
	120474
	124125
	127776
	131426
	135077
	138728

	1113
	142379
	146503
	150627
	154750
	158874
	162998
	167122
	171246
	175370
	179494

	1114
	183618
	188037
	192456
	196876
	201295
	205715
	210134
	214553
	218973
	223392
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